DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Tràng Cát
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Vũ Thị Như Mai
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Đỗ Thị Thanh Tâm
	Phó hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	

	3
	Bà Lương Thị Thanh Hà
	Khối trưởng khối 3
	Thư ký
	

	4
	Bà Phạm Thị Quỳnh
	Khối trưởng khối 4
	Ủy viên
	

	5
	Bà Nguyễn Thanh Hương
	Khối trưởng khối 5
	Ủy viên
	

	6
	Bà Vũ Thị Lệ
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	7
	Bà Hoàng Thị Minh Phương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	8
	Bà Đằng Thị Huyền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Bà Nguyễn Thị Phương Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Bà Vũ Thị Thu
	Giáo viên
	Ủy viên
	


Danh sách gồm 10 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Cát Bi
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Nguyễn Thị Phương
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Trần Thị Minh Huệ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	3
	Bà Trần Thị Minh Ngọc
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	4
	Bà Vũ Thị Thuỷ Giang
	Tổ trưởng Tổ VP
	Thư ký
	

	5
	Bà Nguyễn Thu Hương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	6
	Bà Đỗ Thị Thu Hà
	Khối trưởng khối 4
	Ủy viên
	

	7
	Bà Vũ Thị Việt Thu
	Khối trưởng khối 5
	Ủy viên
	

	8
	Bà Bá Thị Quyên
	Khối trưởng khối  NK-TC
	Ủy viên
	

	9
	Bà Vũ Thị Thu Hiền
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	10
	Bà Đinh Thị Hằng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Bà Nguyễn Thị Thía
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Ông Trần Viết Tráng
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	13
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14
	Bà Hoàng Thị Thanh Tâm
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15
	Bà Bùi Minh Trang
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	16
	Bà Trịnh Thị Ngọc Linh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	17
	Bà Bùi Thuỳ Linh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	18
	Bà Đặng Phương Mai
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	19
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Ủy viên
	


Danh sách gồm 19 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày     /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Đằng Hải
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Nguyễn Thu Hà
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Bùi Thị Hường
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	3
	Bà Phạm Thị Thúy Phương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	4
	Bà Hoàng Hải Hà
	Chủ tịch Công đoàn
	Thư ký
	

	5
	Bà Trần Thị Thu Hằng
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	6
	Bà Hoàng Thị Tuyết
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	7
	Bà Ngô Thị Thúy Hằng
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	8
	Bà Tô Thị Bích Liên
	Khối trưởng khối 1
	Ủy viên
	

	9
	Bà Hoàng Thị Nữ
	Khối trưởng khối 1
	Ủy viên
	

	10
	Bà Phùng Thị Luyến
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Bà Lê Thị Hằng
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Bà Trịnh Thị Thu Trang
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	13
	Bà Tạ Diệu Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14
	Bà Đặng Thị Cẩm
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15
	Bà Phạm Thị Mai
	Giáo viên
	Ủy viên
	


 Danh sách gồm 15 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày      /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Đằng Lâm
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Phạm Thị Thuý Hải
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Mai Thị Thanh Tâm
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	3
	Bà Trần Thị Ngọc Lan
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	4
	Bà Lê Thị Thuỳ Dương
	Nhân viên
	Thư ký
	

	5
	Bà Lê Thị Hằng Nga
	CT Công đoàn
	Uỷ viên
	

	6
	Bà Trần Thị Thu Hà
	Khối trưởng khối 1
	Uỷ viên
	

	7
	Bà Vũ Thị Minh Vượng
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	8
	Bà Triệu Thị Thưởng
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	9
	Bà Nguyễn Thu Hà
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Bà Nguyễn Thị Thư
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Bà Nguyễn Thị Ninh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Bà Bùi Phương Thảo
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	13
	Bà Phạm Thị Thu Hiền
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14
	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15
	Bà Nguyễn Thị Phương
	Khối trưởng khối 3
	Ủy viên
	

	16
	Bà Vũ Thị Vân Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	17
	Bà Nguyễn Thị Thùy An
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	18
	Bà Nguyễn Tú Anh
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	19
	Bà Trần Thị Ngoan
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	20
	Bà Nguyễn Phương Thảo
	Giáo viên
	
	

	21
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Giáo viên
	
	

	22
	Bà Bùi Thị Phượng
	Giáo viên
	
	

	23
	Bà Phạm Thị Thuỳ Chi
	Giáo viên
	
	


Danh sách gồm 23 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày    /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Đông Hải 1
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Phạm Thị Lý
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Vũ Thị Thu Hà
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	3
	Bà Đinh Thị Vấn
	Khối trưởng khối 2
	Thư ký
	

	4
	Bà Trịnh Thị Thu Hào
	Khối trưởng khối 1
	Ủy viên
	

	5
	Bà Đặng Thị Mai Xuân
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	6
	Bà Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	7
	Bà Nguyễn Thị Hồng
	Giáo viên 
	Ủy viên
	

	8
	Bà Nguyễn Thị Kim Huế
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	9
	Bà Trần Thị Thu Huyền
	Nhân viên
	Ủy viên
	


Danh sách gồm 09 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày    /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Nam Hải
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Ông Nguyễn Mạnh Dũng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Nguyễn Thị Hà Giang            
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	3
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	Nhân viên
	Thư ký
	

	4
	Bà Phùng Thị Kim Liên
	Khối trưởng K1
	Ủy viên
	

	5
	Bà Vũ Thị Phương

	Khối trưởng K2
	Ủy viên
	

	6
	Bà Đoàn Thị Lý
	Khối trưởng K3
	Ủy viên
	

	7
	Bà Nguyễn Thị Thúy Hương
	Khối trưởng K4
	Ủy viên
	

	8
	Bà  Lê Thị Liên
	Khối trưởng K5
	Ủy viên
	

	9
	Bà Vũ Thị Huyền Trang             
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	10
	Bà Đặng Thị Mỹ Quyên              
	Giáo viên 
	Ủy viên
	


Danh sách gồm 10 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày   /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường TH - THCS Đông Hải 2

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Nguyễn Phú Thuấn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Mai Thị Thanh Nụ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch HĐ
	

	3
	Bà Hoàng Thị Thùy Chi
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Bà Nguyễn Thị Thu
	Khối trưởng K1
	Uỷ viên
	

	5
	Bà Nguyễn Linh Chi
	Bí thư chi đoàn
	Uỷ viên
	

	6
	Bà Phạm Thị Quỳnh
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	7
	Bà Nguyễn Thị Thu Phương
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	8
	Bà Vũ Thu Phương
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	9
	Bà Lê Thị Thúy Hường
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	10
	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
	Giáo viên
	Uỷ viên
	

	11
	Bà Lê Khánh Linh
	Nhân viên
	Uỷ viên
	


Danh sách gồm 11 thành viên./.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày    /6/2023 của UBND quận Hải An)

Hội đồng tuyển sinh: Trường Tiểu học Thành Tô

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1
	Bà Phạm Thị Huyền
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch Hội đồng
	

	2
	Bà Phạm Thị Vân Anh
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch Hội đồng
	

	3
	Bà Cao Thị Minh Thao
	Giáo viên
	Thư ký
	

	4
	Bà Phạm Kim Phúc
	Khối trưởng Khối 3
	Ủy viên
	

	5
	Bà Bùi Thị Thanh Thảo
	Khối trưởng Khối 1
	Uỷ viên
	

	6
	Bà Phạm Thị Thanh Nguyên
	Khối trưởng Khối 2
	Uỷ viên
	

	7
	Bà Phạm Thị Liên
	Khối trưởng Khối 4
	Uỷ viên
	

	8
	Bà Trịnh Thị Thu Hải
	Khối trưởng Khối 5
	Uỷ viên
	

	9
	Bà Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	10
	Bà Đỗ Thị Thương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	11
	Bà Nguyễn Thị Lương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	12
	Bà Đào Thị Phương Nhung
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	13
	Ông Trương Trung Phương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	14
	Bà Vũ Thùy Phương
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	15
	Bà Phạm Thị Minh Tuyết
	Giáo viên
	Ủy viên
	

	16
	Bà Lê Thị Hà
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	17
	Bà Dương Thị Thuý Liễu
	Nhân viên
	Ủy viên
	

	18
	Ông Khoa Kim Sản
	Nhân viên
	Ủy viên
	


Danh sách gồm 18 thành viên./.

